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1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử tại Công an cấp tỉnh.
2. PHẠM VI
- Áp dụng cho việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.
- Phòng QLXNC tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIÉT TẮT
- QLXNC: Quản lý xuất nhập cảnh.
- DVC: Dịch vụ công.
- TN&TKQ: Tiếp nhận và trả kết quả.
- KBTT: Khai báo tạm trú.
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Cơ sở pháp lý

- Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách 
thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam.

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014.

- Luật sửa đồi. bổ sung một số điều cùa Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

- Quyết định số 7483/QĐ-BCA ngày 03/11/2023 của Bộ Công an ban hành quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập 
cảnh trên môi trường điện tư thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

- Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ Công an phê duyệt danh 
mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ 
Công an.

5.2. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Các tổ chức, cá nhân gồm:
- Cơ sở lưu trú là khách sạn, nhà trọ; khu chung cư, cơ sở y tế. kí túc xá; nhà dân 

kinh doanh và không kinh doanh, khu công nghiệp, chế xuất.
Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

5.3. Thành phần hồ sơ Bản 
chính

Bản
sao

Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên 
Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử. gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày 
tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ 
chiếu, thời gian dự kiến tạm trú cua người nước ngoài.

5.4. Thời hạn giải quyết
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24 giờ/07 ngày.

5.5. Lệ phí

Không.

5.6. Quy trình xử lý công việc

TT Trình tự Trách nhiệm Thòi 
gian

Biểu mẫu 
/Kết quả

BI

Người khai báo tạm trú truy cập 
Truy cập cổng DVC Bộ Công an 
(http://dichvucong.bocongan.gov.vn).

Tổ chức, 
cá nhân 24/24

chọn mục Khai báo tạm trú cho 
người nước ngoài tại Việt Nam qua 
trang thông tin điện tử, ấn nút “Nộp 
hồ sơ” và sử dụng tài khoản được cấp 
để đăng nhập trang thông tin điện tử 
về khai báo tạm trú của Phòng Quản 
lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
đặt cơ sở lưu trú.

B2

Người khai báo tạm trú thực hiện 
nhập và kiểm tra các thông tin khai 
báo về người nước ngoài hoặc 
chuyển tập tin nhập đính kèm theo 
mẫu được đăng tải trên Trang thông 
tin điện tử.

Tổ chức, 
cá nhân 24/24

B3

Án nút “Lưu thông tin” và kiểm 
tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống 
xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; 
nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực 
hiện lại Bước 2.

Tổ chức, 
cá nhân 24/24

B4 Rà soát, xác thực thông tin khai 
báo tạm trú của người nước ngoài.

Cán bộ được 
phân công tại 
Công an cấp 

tỉnh, huyện, xã

Giờ 
làm 
việc

Thông tin
KBTT
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B5
Kiềm tra việc xác thực thông tin 

khai báo tạm trú tại trang thông tin 
điện tử.

Cán bộ được 
phân công tại 
Công an cấp 

tỉnh, huyện, xã

Giờ 
làm 
việc

B6 Quản lý, khai thác thông tin 
KBTT tại trang thông tin điện tử.

Cán bộ được 
phân công tại 
Công an cấp 

tỉnh, huyện, xã

Giờ 
làm 
việc
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